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             Pa Ham, ngày 20 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1  

năm học 2020-2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MƯỜNG ANH 

Căn cứ Điều 20 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 

41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Biên bản số 06/BB-PTDTBT-THMA ngày 06/4/2020 của Hội đồng 

lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 Trường PTDTBT Tiểu học 

Mường Anh;  

Xét đề nghị của bà Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trường 

PTDTBT Tiểu học Mường Anh gồm:   

TT Bộ sách Tên sách Tác giả 
Đơn vị phát 

hành 

1 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Tiếng Việt 1 

Bùi Mạnh Hùng, Lê Thị Lan 

Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ 

Thị Thanh Hương, ... ,Vũ Thị 

Lan, Đặng Thị Hảo Tâm 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

2 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Toán 1 

Hà Huy Khoái, Lê Anh Vinh, 

Nguyễn Áng,...,Bùi Bá Mạnh 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

3 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đạo đức 1 

Nguyễn Thị Toan, Trần Thành 

Nam, Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị 

Nga 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

4 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Tự nhiên và xã 

hội 1 

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Thị 

Thấn,...,Hoàng Quý Tỉnh 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

5 Cánh Diều 
Giáo dục thể 

chất 1 

Đặng Ngọc Quang, Nguyễn 

Công trường 

Nhà XBGD Đại 

học SP 

6 Cánh Diều Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Hiên Nhà XBGD Đại 

học SP 

7 Kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Mĩ thuật 1 

Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị 

Đông, ..., Nguyễn Hải Kiên, 

Nguyễn Minh Quang 

Nhà XBGD 

Việt Nam  



8 Cánh Diều 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Nguyễn Dục Quang, Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Phạm Quang 

Tiệp, Ngô Quang Quế 

Nhà XBGD Đại 

học SP 

9 Cánh Diều Tiếng Anh 1 
Lưu Thị Kim Nhung , Đỗ Phi 

Nga 

Nhà XBGD Đại 

học SP 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. 

Điều 3. Ban giám hiệu, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, văn phòng, giáo 

viên, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (B/c); 

- UBND xã Pa Ham (B/c); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2020-2021 

 (Kèm theo QĐ số 04/QĐ-PTDTBT-THMA  ngày 20/4/2020 của trường PTDTBT THMA)   

 

TT Bộ sách Tên sách Tác giả 
Đơn vị phát 

hành 

1 Kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Tiếng Việt 1 

Bùi Mạnh Hùng, Lê Thị Lan 

Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Vũ Thị Thanh Hương, ... ,Vũ 

Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

2 Kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Toán 1 

Hà Huy Khoái, Lê Anh Vinh, 

Nguyễn Áng,...,Bùi Bá Mạnh 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

3 Kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Đạo đức 1 

Nguyễn Thị Toan, Trần Thành 

Nam, Lê Thị Tuyết Mai, Lục 

Thị Nga 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

4 Kết nối trí thức 

với cuộc sống 

Tự nhiên và xã 

hội 1 

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Thị 

Thấn,...,Hoàng Quý Tỉnh 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

5 Cánh Diều 
Giáo dục thể 

chất 1 

Đặng Ngọc Quang, Nguyễn 

Công trường 

Nhà XBGD 

Đại học SP 

6 Cánh Diều Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Hiên Nhà XBGD 

Đại học SP 

7 Kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Mĩ thuật 1 

Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị 

Đông, ..., Nguyễn Hải Kiên, 

Nguyễn Minh Quang 

Nhà XBGD 

Việt Nam  

8 Cánh Diều 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Nguyễn Dục Quang, Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Phạm Quang 

Tiệp, Ngô Quang Quế 

Nhà XBGD 

Đại học SP 

9 Cánh Diều Tiếng Anh 1 
Lưu Thị Kim Nhung , Đỗ Phi 

Nga 

Nhà XBGD 

Đại học SP 

 

  

 


